
STT Số báo danh Tên đăng nhập Tên học sinh Tỉnh/Thành phố Quận/Huyện Khối Lớp

1 952526274 khoinguyen3318 Nguyễn khôi Nguyên Hà Nội Ba Đình Khối 2 2A1

2 552832703 duongbinhminh18032018 Dương Bình Minh Hà Nội Ba Đình Khối 2 2A1

3 800269780 lehuongthaongoc01 Lê Hương Thảo Ngọc Hà Nội Ba Đình Khối 2 2A2

4 776737724 thithuy18 Nguyễn  Minh Khang Hà Nội Ba Đình Khối 2 2A2

5 205917855 phannhatkhang21022018 Phan Nhật Khang Hà Nội Ba Đình Khối 2 2A2

6 443173799 lethanhha1208 Lê Thanh Hà Hà Nội Ba Đình Khối 2 2A1

7 739923699 nguyenngocanh1008 Nguyễn Ngọc Anh Hà Nội Ba Đình Khối 2 2A2

8 617164992 susu1a1 Nguyễn Bảo Ngọc Hà Nội Ba Đình Khối 2 2A1

9 279951121 dohuyhoang2018 Đỗ Huy Hoàng Hà Nội Ba Đình Khối 2 2A2

10 612975637 04122018 PHẠM NGỌC CHÚC AN Hà Nội Ba Đình Khối 2 2A1

11 310774222 diepan0908 Khuất Diệp An Hà Nội Ba Đình Khối 2 2A3

12 396490047 nguyenthanhtra04072018 Nguyễn Thanh Trà Hà Nội Ba Đình Khối 2 2A1

13 305973756 0582010271 nguyễn đức trọng Hà Nội Ba Đình Khối 2 2a2

14 392481223 tdpan Trịnh Đức Phúc An Hà Nội Ba Đình Khối 2 2A3
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15 658849287 nguyenquynhanh18012018 Nguyễn Quỳnh Anh Hà Nội Ba Đình Khối 2 2A1

16 432495335 ledangquan1111 Lê Đăng Quân Hà Nội Ba Đình Khối 2 2A1

17 880947899 bentleybaolinh Lê Bảo Lĩnh Hà Nội Ba Đình Khối 2 2A2

18 777112905 baothy2a4hht Lê Bảo Thy Hà Nội Ba Đình Khối 2 2a4

19 794599336 nguyentranhainam2018 Nguyễn Trần Hải Nam Hà Nội Ba Đình Khối 2 2A3


